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BÀI 34 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Nêu được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
-Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, hợp tác giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức KHTN: Nhận biết được các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
- Năng lực tìm hiểu: Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng kiến thức được học về máy phát điện xoay chiều để giải thích về cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều mà các em gặp trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực: Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm.
- Chăm chỉ: nghiên cứu nội dung sách giáo khoa để thực hiện học tập, thí nghiệm.
- Trách nhiệm: trong công tác học tập của bản thân khi hợp tác làm việc nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Phiếu học tập cho các nhóm
- Hình vẽ phóng to hình 34.1, 34.2
2. Học sinh:
Sách giáo khoa, sách bài tập, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ học tập
a) Mục tiêu:
HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung:
Dựa vào hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều HS tự đưa ra được dự đoán về cấu tạo của một loại máy mà khi vận hành sẽ tạo ra được dòng điện xoay chiều 
c) Sản phẩm: 
Các dự đoán của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên yêu cầu:
+ Nêu các cách tạo ra dòng điện xoay chiều đã học ở bài trước?
+ Vậy ta có thể chế tạo một loại máy dùng để tạo ra dòng điện xoay chiều hay không? Nếu có thì máy đó sẽ có những bộ phận chính nào?
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu 1 và đưa ra dự đoán ở yêu cầu 2
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
->Giáo viên đặt vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
	










2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:
-Nêu được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
-Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.
b) Nội dung: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
c) Sản phẩm:
 Phiếu học tập của mỗi nhóm HS 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các nhóm nhận phiếu học tập số 1, quan sát hình 34.1, 34.2, đọc thông tin SGK.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm thảo luân và ghi kết quả vào phiếu học tập 1
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm treo phiếu học tập lên bảng
-  Các nhóm nhận xét lẫn nhau 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm đánh giá đồng đẳng kết quả thí nghiệm của các nhóm.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.




* HS rút ra kết luận về cấu tạo của máy phát điện xoay chiều.
	I. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
1. Quan sát:
C1.
* Giống nhau: Đều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn.
* Khác nhau:
- Máy hình 34.1: Cuộn dây quay, nam châm đứng yên. Ngoài ra còn có thêm bộ Vành khuyên và thanh quét.
- Máy hình 34.2: Nam châm quay, cuộn dây đứng yên.
C2. Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên liên tục nên trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều. Do đó ta sẽ thu được dòng điện xoay chiều khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.
2. Kết luận:
Các máy phát điện xoay chiều đều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây . Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là Stato, bộ phận còn lại có thể quay được gọi là Rôto

	 Giáo viên dặn dò học sinh về nhà tự đọc phần II. Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật


3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức vật lí để Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3: A
Câu 4: C
Câu 5: D
Câu 6: C
Câu 7: A
Câu 8: D
Câu 9: A
Câu 10: C


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở ngoài lớp. 
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C3
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - Dựa vào thông tin thu thập được trong bài trả lời câu hỏi C3
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C3
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời câu C3
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	III. VẬN DỤNG
C3: đi na mô xe đạp và máy phát điện ở nhà máy điện 
-Giống nhau: đều có nam châm và cuộn dây dẫn khi một trong hai bộ phận quay thì xuất hiện dòng điện xoay chiều 
- Khác nhau : đi na mô xe đạp có kích thước nhỏ hơn -> Công suất phát điện nhỏ hơn, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra nhỏ hơn


Phụ lục
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (NHÓM……)
C1 trang 93
	Loại máy
	Bộ phận chính
	Giống nhau
	Khác nhau

	Hình 34.1
	
	
	

	Hình 34.1
	
	
	


C2 trang 93: Khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện
Vì……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (NHÓM……)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Máy phát điện xoay chiều có mấy bộ phận chính?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 2: Khi một trong hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều quay thì
A. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây không thay đổi.
B. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên liên tục.
C. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây luôn tăng.
D. số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây luôn giảm.
Câu 3: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng
A. cảm ứng điện từ.
B. nhiễm điện do cọ xát.
C. phóng điện giữa hai vật nhiểm điện trái dấu.
D. tương tác giữa hai nam châm
Câu 4: Chọn phát biểu đúng
A. Bộ phận đứng yên gọi là roto.
B. Bộ phận quay gọi là stato.
C. Có hai loại máy phát điện xoay chiều.
D. Máy phát điện quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy càng nhỏ.
Câu 5: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều vì:
A. Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.
B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng.
C. Từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.
D. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?
A. Luôn đứng yên.
B. Chuyển động đi lại như con thoi.
C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.
D. Luân phiên đổi chiều quay.
Câu 7: Chọn phát biểu sai khi nói về bộ góp điện.
A. Động cơ điện một chiều không có bộ phận góp điện, máy phát điện xoay chiều có bộ phận góp điện.
B. Trong động cơ điện một chiều, bộ góp điện gồm hai vành bán khuyên ngoài tác dụng làm điện cực đưa dòng điện một chiều vào động cơ nó còn có tác dụng chỉnh lưu.
C. Bộ góp điện trong máy phát điện xoay chiều với cuộn dây quay có nhiệm vụ làm điện cực đưa dòng điện xoay chiều trong máy phát ra mạch ngoài.
D. Bộ góp trong động cơ điện một chiều giúp đổi chiều dòng điện trong khung (roto) để làm khung quay liên tục theo một chiều xác định.
Câu 8: Trong máy phát điện xoay chiều roto là nam châm, khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng gì?
A. Tạo ra từ trường.
B. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây tăng.
C. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây giảm.
D. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây biến thiên.
Câu 9: Máy phát điện xoay chiều biến đổi:
A. Cơ năng thành điện năng
B. Điện năng thành cơ năng
C. Cơ năng thành nhiệt năng
D. Nhiệt năng thành cơ năng
Câu 10: Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?
A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.
B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

